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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

Các phương pháp sắc ký  

CC Column Chromatography Sắc ký cột thường 

GFC Gel filtration chromatography Sắc ký lọc Gel 

TLC Thin Layer Chromatography Sắc ký bản mỏng 

Các phương pháp phổ 
1H-NMR Proton Nuclear Magnetic Resonance 

Spectroscopy 

Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 
1H 

   
13C-NMR Carbon-13 Nuclear Magnetic Resonance 

Spectroscopy 

Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 

carbon 13 

COSY 
Correlation Spectroscopy 

Phổ tương tác hai chiều 1H-
1H 

DEPT  Distortionless Enhancement by Polarisa-

tion Transfer 
Phổ DEPT 

ESI-MS Electron Spray Ionization Mass Spec-

trometry 

Phổ khối ion hóa phun mù 

điện tử 

HR-ESI-MS High Resolution - Electron Spray Ioniza-

tion - Mass Spectrometry 

Phổ khối phân giải cao ion 

hóa phun mù điện tử 

HMBC 
Heteronuclear Multiple Bond Correlation 

Phổ tương tác dị hạt nhân 

qua nhiều liên kết 

s: singlet d: doublet t: triplet q: quartet 

m:  multiplet brs: broad singlet brd: broad doublet 

dd: doublet of doublets  ddd: doublet of doublet of doublets 

td:  triplet of doublets dt: doublet of triplets 

    

HSQC Heteronuclear Single Quantum 

Coherence 

Phổ tương tác dị hạt nhân 

qua một liên kết 

IR Infrared Spectroscopy Phổ hồng ngoại 

NOESY Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy Phổ NOESY 

Các dòng tế bào 

9-KB Human epidermoid carcinoma 
Ung thư biểu mô họng ở 

người 

26-L5 Murine colon carcinoma Ung thư ruột kết ở chuột 

A-431 Human epidermoid carcinoma Ung thư biểu mô ở người 

A-549 Human bronchogenic carcinoma Ung thư phổi ở người 
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Bel-7402 Human hepatoma Ung thư gan ở người 

DU-145 Human prostate adenocarcinoma 
Ung thư tuyến tiền liệt ở 

người 

HeLa HeLa cell line Tế bào ung thư Hela 

Hep-G2 Human hepatocellular carcinoma Ung thư gan ở người 

HL-60 Human promyelocytic leukemia 
Ung thư máu cấp tính ở 

người 

HT-1080 Human fibrosarcoma 
bào ung thư biểu mô liên kết 

di căn ở người 

KB Human epidermoid carcinoma Ung thư biểu mô ở người 

L-929 Mouse fibroblast 
Ung thư biểu mô liên kết sợi 

ở chuột 

LNCaP Human prostate adenocarcinoma 
Ung thư tuyến tiền liệt ở 

người 

LU Human bronchogenic carcinoma Ung thư phổi ở người 

MCF-7 Human breast adenocarcinoma Ung thư vú ở người 

NCI-H292 Human lung mucoepidermoid 
Ung thư biểu mô phổi ở 

người 

OCI-AML Acute Myeloid Leukemia cells 
Tế bào ung thư bạch cầu 

myeloid cấp tính 

P-388 Lymphocytic leukemia 
Ung thư máu lympho  

(Ung thư bạch cầu) 

PC-3 Human prostate adenocarcinoma 
Ung thư tuyến tiền liệt ở 

người 

SK-LU-1 Human Caucasian Lung adenocarcinoma Ung thư phổi ở người 

SK-N-SH Human neuroblastoma cell line 
U nguyên bào thần kinh ở 

người 

SMMC-

7721 
Human hepatocarcinoma 

Ung thư biểu mô tế bào gan 

ở người 

T-47D Human ductal breast epithelial tumor Ung thư vú ở người 

U-397 Human leukemic monocyte lymphoma  Ung thư máu ở người 

Các viết tắt khác 

COX-2 Cyclooxygenase-2 Enzym cyclooxygenase-2 

CTPT  Công thức phân tử 

EBV Epstein-Barr Virus Virus Epstein-Barr 

ED50 Effective Dose 
Liều tác dụng tối đa trên 50% 

đối tượng thử 



 

   vi  

 

  

FIV Feline immunodeficiency virus 
Virus gây suy giảm miễn 

dịch ở động vật họ mèo  

HSV Herpes simplex virus Virus Herpes simplex 

HIV Human immunodeficiency virus 
Virus gây suy giảm miễn 

dịch ở người 

IC50 Inhibitory Concentration 50% 
Nồng độ ức chế 50% đối 

tượng thử 

LD50  Lethal Dose 50 Liều gây chết 50% thú thử 

MIC Minimum Inhibitory Concentration Nồng độ ức chế tối thiểu 

MMTV Mouse mammary tumour virus 
Chủng virus gây ung thư vú 

ở chuột 

OD Optical Density Mật độ quang 

ROS Reactive oxygen species 
Những phần tử hoạt động 

chứa Oxygen 

mp Melting point Điểm nóng chảy 

   

n-BuOH n-Butanol Ac Acetoxyl 

CDCl3 Chloroform deuteri (d) Bz Benzoyl 

DCM Dichloromethane OMe Methoxy 

DMSO Dimethylsulfoxide Ph Phenyl 

EtOAc Ethyl acetate Et Ethyl 

EtOH Ethanol Me Methyl 

MeOH Methanol Glc Glucose 

CD3OD Methanol deuteri (d4)   

TMS Tetramethylsilane Xyl Xylose 

C Carbon bậc 4 Rf 
Retardation factor 

(retention factor) 

dm Dung môi   


